TIÊU CHUẨN 3: CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC
(Ở tiêu chuẩn 3, vẫn đối chiếu với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3907:2011 về yêu cầu thiết kế trường mầm non; Thông tư số 32/2012/TT-BGDĐT; Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT;Thông tư số 32/2012/TT-BGDĐT
Ngoài ra, cần căn cứ vào các quy định mới sau:
-  Thông tư quy định tại Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 Ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, Mức tối thiểu- Mức độ 1 - Mức độ 2 trong Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT tính tương ứng với Mức 1 - Mức 2 - Mức 3 trong Tiêu chuẩn 3 của Thông tư 19;
- Bảng Tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cho trường mầm non ban hành theo Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 18/11/2020 của UBND TP Hải Phòng.
- Thông tư số 47/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 Quy định việc lựa chọn đồ dùng, đồ chơi, học liệu được sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non).

	Mức
	Chỉ báo
	Gợi ý mô tả hiện trạng
 (Những nội dung cần làm rõ theo quy định)
	Minh chứng

	Tiêu chí 3.1: Diện tích, khuôn viên và sân vườn

	Mức 1
	a) Diện tích khu đất xây dựng hoặc diện tích sàn xây dựng bình quân tối thiểu cho một trẻ đảm bảo theo quy định.
	- Diện tích khu đất xây dựng của trường là bao nhiêu m2, chia bình quân cho 1 trẻ được bao nhiêu m2? (Tính tất cả các điểm trường)
Diện tích khu đất xây dựng trường mầm non bao gồm: diện tích xây dựng, diện tích sân chơi, diện tích cây xanh, đường đi - Quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3907:2011 về yêu cầu thiết kế trường mầm non
- Diện tích sàn xây dựng của nhà trường là bao nhiêu m2? chia bình quân cho 1 trẻ được bao nhiêu m2 ? Gồm những công trình gì?
Diện tích sàn xây dựng là diện tích sàn tính theo kích thước thông thủy (chưa tính đến diện tích hành lang, cầu thang, sảnh, ban công, chân tường, cột, hộp kỹ thuật) - Quy định tại Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT. 
- So sánh với quy định tại Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT: Diện tích khu đất xây dựng trường, điểm trường được xác định trên cơ sở số nhóm, lớp, số trẻ em với bình quân tối thiểu 12m2 cho một trẻ em; đối với các đô thị miền núi, khu vực trung tâm các đô thị có quỹ đất hạn chế cho phép bình quân tối thiểu 10m2 cho một trẻ em.
	- Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất của nhà trường; Giấy trích đo;
- Sơ đồ tổng thể và từng khu của nhà trường;
- Hồ sơ thiết kế xây dựng của nhà trường;
- Ảnh chụp, video toàn cảnh nhà trường;
- Ảnh chụp, video các khu vực;
- Báo cáo tổng kết năm học của nhà trường có nội dung liên quan.



	
	b) Có cổng, biển tên trường, tường hoặc hàng rào bao quanh; khuôn viên đảm bảo vệ sinh, phù hợp cảnh quan, môi trường thân thiện và an toàn cho trẻ.
	 Mô tả cụ thể đặc điểm của:
- Cổng trường: Có mấy cổng? Kích thước, chất liệu, độ chắc chắn? Quy định giờ đóng, mở ?
- Biển tên trường: Vị trí biển tên trường? Hình thức của biển tên trường?
(Về Biển tên trường theo quy định tại Điều lệ trường mầm non:
a) Góc trên bên trái:
- Dòng thứ nhất: Ủy ban nhân dân cấp huyện và tên đơn vị cấp huyện;
- Dòng thứ hai: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
b) Ở giữa: Tên nhà trường theo quy định tại khoản 1 của Điều này, nếu sử dụng tên nước ngoài, phải ghi bên dưới tên tiếng Việt và cỡ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt. Đối với điểm trường, tên điểm trường ghi dưới tên trường.
c) Góc dưới bên trái: Địa chỉ, số điện thoại, trang web (nếu có), địa chỉ email, số quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập.)
- Tường hoặc hàng rào bao quanh: Bằng vật liệu gì? (Tường gạch, hàng rào sắt, hàng rào gỗ, tre, hàng cây,...), độ dài, độ cao bao nhiêu? Có đảm bảo ngăn cách với khu vực bên ngoài, không có nguy cơ trẻ có thể ra ngoài, người ngoài có thể vào dễ dàng... 
- Khuôn viên đảm bảo vệ sinh, phù hợp với cảnh quan: Các khu vực trong nhà trường được vệ sinh sạch sẽ, không có rác, không có mùi, bụi, khói độc hại, không có hàng quán bán ở trước cổng trường, trong trường...
- Môi trường thân thiện: Gần gũi với thiên nhiên, cây xanh, bóng mát, cây cối, hoa lá...
- Môi trường an toàn: Không có các yếu tố nguy cơ gây thất lạc và tai nạn, thương tích cho trẻ; Có biển báo giảm tốc độ ở đoạn đường gần cơ sở và có biện pháp chống ùn tắc giao thông vào  giờ đón và trả trẻ; Đảm bảo lối thoát hiểm khi có sự cố và hệ thống phòng cháy chữa cháy…
	

	
	c) Có sân chơi, hiên chơi, hành lang của nhóm, lớp; sân chơi chung; sân chơi - cây xanh bố trí phù hợp với điều kiện của nhà trường, an toàn, đảm bảo cho tất cả trẻ được sử dụng.
	- Nêu đặc điểm, chức năng của sân chơi, hiên chơi, hành lang của nhóm, lớp: Diện tích trung bình? Chiều rộng thông thủy? Chức năng?...
- Nêu cách bố trí khu vực sân chơi - cây xanh: 
Sân chơi: Có sân chung, sân chơi dành cho các độ tuổi, sân chơi được bố trí thành các khu vực nào? Có an toàn không (bằng phẳng, không gờ vấp, không trơn trượt...)
Cây xanh: Có những loại cây xanh gì (Cây bóng mát, cây ăn quả, giàn cây leo...)? Bố trí như thế nào (Theo hàng, đan xen...)? Có an toàn không? (Không có nguy cơ gãy đổ, không có gai, không có sâu róm, không có độc...)
- Có đảm bảo cho tất cả trẻ được sử dụng không? Phương án của nhà trường để đảm bảo cho tất cả số trẻ được sử dụng? (Lịch hoạt động của sân chơi? Giao nhiệm vụ phụ trách sân chơi, xây dựng các nội dung, bổ sung các đồ dùng đồ chơi...?) 
	

	Mức 2
	a) Diện tích xây dựng công trình và diện tích sân vườn đảm bảo theo quy định.
	- Diện tích xây dựng công trình của nhà trường là bao nhiêu, bao gồm diện tích của những công trình nào? Đạt tỷ lệ bao nhiêu % so với diện tích đất sử dụng?
- Diện tích sân vườn của nhà trường là bao nhiêu? Đạt tỷ lệ bao nhiêu % so với diện tích đất sử dụng?
(So với quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3907:2011 về yêu cầu thiết kế trường mầm non có đảm bảo không?
Diện tích sử dụng đất cần đảm bảo quy định sau:
+ Diện tích xây dựng công trình: không lớn hơn 40 %;
+ Diện tích sân vườn, cây xanh: không nhỏ hơn 40 %;
+ Diện tích giao thông nội bộ: không nhỏ hơn 20 %.)
- Diện tích sân vườn trung bình 3m2/trẻ (Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT)
	- Hồ sơ thiết kế xây dựng của nhà trường;
- Sơ đồ tổng thể và từng khu của nhà trường;
- Hồ sơ quản lý tài sản;
- Thống kê danh mục thiết bị đồ chơi ngoài trời của nhà trường;
- Biên bản kiểm tra tài sản có nội dung liên quan;
- Báo cáo tổng kết năm học của nhà trường có nội dung liên quan;
- Ảnh chụp toàn cảnh nhà trường.


	
	b) Khuôn viên có tường bao ngăn cách với bên ngoài; có sân chơi của nhóm, lớp; có nhiều cây xanh tạo bóng mát sân trường, thường xuyên được chăm sóc, cắt tỉa đẹp; có vườn cây dành riêng cho trẻ chăm sóc, bảo vệ và tạo cơ hội cho trẻ khám phá, học tập.
	- Nhà trường có tường bao không? Nêu đặc điểm của tường bao? Chất liệu, chiều dài, độ cao, độ chắc chắn, đảm bảo ngăn cách với bên ngoài?
- Nhà trường có sân chơi của nhóm, lớp không? Đặc điểm sân chơi của nhóm, lớp? (Vị trí, diện tích, đồ dùng đồ chơi...) Diện tích sân chơi riêng được tính từ 1,0 m2/trẻ đến 1,5 m2/trẻ (đối với nhà trẻ) và từ 2 m2/trẻ đến 2,5 m2/trẻ (đối với lớp mẫu giáo) và được bố trí theo từng nhóm- lớp? (TCVN 3907:2011)
- Nhà trường có nhiều cây xanh, bóng mát không? Có những cây xanh gì, có những cách tạo bóng mát như thế nào? (cây xanh, giàn leo, giàn lưới che nắng, hệ thống bạt, mái che,  ...)? Cây được chăm sóc, cắt tỉa thường xuyên? Tạo hình tạo dáng đẹp mắt (Tạo hàng lối, tạo hình uốn lượn, tạo hình thành con vật, cổng chui, đồ vật...) 
- Nhà trường có vườn cây dành riêng cho trẻ chăm sóc, bảo vệ và tạo cơ hội cho trẻ khám phá, học tập không? Diện tích từ 0,3 m2/trẻ đến 0,5 m2/trẻ? Được bố trí như thế nào? Có những khu vực gì? Có những loại cây gì để trẻ chăm sóc, khám phá, học tập?
- Có khu vực nào cho trẻ khám phá, trải nghiệm? Diện tích bao nhiêu? Có đủ 0,3m2/trẻ không? (Quy định trong Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT).
	

	
	c) Khu vực trẻ chơi có đủ thiết bị và đồ chơi ngoài trời theo quy định; có rào chắn an toàn ngăn cách với ao, hồ (nếu có).
	- Diện tích khu vực chơi ngoài trời? Diện tích sân chơi chung không nhỏ hơn 3,0 m2/trẻ? Nhà trường quy hoạch môi trường ngoài trời thành những khu vực chơi nào? Có những thiết bị, đồ chơi ngoài trời nào? Có đủ theo quy định tại (Danh mục, số lượng, quy cách theo Thông tư số 32/2012/TT-BGDĐT)?
- Có ao, hồ trong trường không? Cách đảm bảo an toàn? 
	

	Mức 3
	Sân vườn có khu vực riêng để thực hiện các hoạt động giáo dục phát triển vận động, có đủ các loại thiết bị và đồ chơi ngoài trời theo Danh mục thiết bị và đồ chơi ngoài trời cho giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và có bổ sung thiết bị đồ chơi ngoài Danh mục phù hợp với thực tế, đảm bảo an toàn cho trẻ.

	- Nêu cụ thể về khu vực hoạt động giáo dục phát triển vận động của nhà trường? (Vị trí? Những nội dung phát triển vận động gì? Thiết bị, đồ chơi gì?...).
- Nhà trường có các loại thiết bị và đồ chơi ngoài trời nào theo Danh mục thiết bị và đồ chơi ngoài trời cho giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành - Thông tư số 32/2012/TT-BGDĐT?
- Nhà trường có các loại thiết bị và đồ chơi ngoài trời ngoài Danh mục thiết bị và đồ chơi ngoài trời cho giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành? (Thiết bị, đồ chơi mua sắm và tự làm) 
- Thiết bị đồ chơi ngoài chơi có đảm bảo an toàn cho trẻ khi hoạt động không? (Điều 4, Chương II của Thông tư số 47/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 Quy định việc lựa chọn đồ dùng, đồ chơi, học liệu được sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non quy định về tính an toàn:  
1. Đồ chơi bảo đảm an toàn theo các quy định hiện hành của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ về an toàn đồ chơi trẻ em.
2. Đồ chơi bảo đảm các quy định hiện hành về tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Đồ chơi ghi rõ các thông tin về bản quyền (tem, nhãn mác, nơi nhập khẩu, nơi sản xuất, hạn sử dụng, cách lắp đặt, bảo quản); có giấy chứng nhận hợp quy còn thời hạn hiệu lực; gắn dấu hợp quy theo quy định.
4. Đối với đồ chơi tự làm: các nguyên liệu, vật liệu bảo đảm vệ sinh, an toàn, không gây độc hại cho người sử dụng; hạn chế sử dụng đồ chơi làm từ nhựa tái chế và sản phẩm nhựa dùng một lần)
	- Sơ đồ tổng thể và từng khu của nhà trường;
- Hồ sơ thiết kế xây dựng của nhà trường;
- Thống kê danh mục thiết bị đồ chơi ngoài trời;
- Thống kê danh mục thiết bị đồ chơi tự làm.















Tiêu chí 3. 2: Khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo và khối phòng phục vụ học tập: Có thể mô tả theo từng mức của chỉ báo, tuy nhiên nên mô tả lần lượt theo từng nội dung: Phòng học (Phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ), phòng giáo dục thể chất, phòng giáo dục nghệ thuật, phòng đa năng, phòng Tiếng Anh, phòng Tin học về độ kiên cố, diện tích, diện tích trung bình/trẻ, chất lượng các phòng, hệ thống quạt, hệ thống điện, các đồ dùng như tủ, giá, kệ
 
	Mức
	Chỉ báo
	Gợi ý mô tả hiện trạng
 (Những nội dung cần làm rõ theo quy định)
	Minh chứng

	Tiêu chí 3. 2: Khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo và khối phòng phục vụ học tập

	Mức 1
	a) Số phòng của các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tương ứng với số nhóm, lớp theo độ tuổi.
	- Nhà trường có đủ số mỗi nhóm lớp có một phòng học?
+ Nhóm trẻ?
+ Lớp mẫu giáo?
	- Hồ sơ quản lý trẻ em;
- Hồ sơ quản lý tài sản;
- Hồ sơ thiết kế xây dựng của nhà trường;
- Sơ đồ phòng của các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo;
- Danh sách phòng của các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tương ứng với số nhóm, lớp theo độ tuổi;
- Biên bản kiểm tra tài sản, cơ sở vật chất có nội dung liên quan;
- Ảnh tư liệu (nếu có);
- Báo cáo tổng kết năm học của nhà trường có nội dung liên quan.


	
	b) Có phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ (có thể dùng phòng sinh hoạt chung làm phòng ngủ đối với lớp mẫu giáo); có phòng để tổ chức hoạt động giáo dục thể chất, giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng, đảm bảo đáp ứng được nhu cầu tối thiểu hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.
	- Mô tả phòng học của các nhóm lớp?
- Nhà trường có phòng giáo dục thể chất, giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng? Mô tả các phòng?
(Căn cứ yêu cầu tối thiểu quy định tại Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT, TCVN 3907:2011  để xem xét việc đáp ứng của nhà trường:
+ Phòng sinh hoạt chung để tổ chức các hoạt động học, chơi và ăn; có diện tích trung bình 1,5m2/trẻ, tổng diện tích không nhỏ hơn 24m2 với nhóm trẻ, 36m2 với lớp mẫu giáo? Có các thiết bị, đồ dùng gì phục vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ?
Phòng ngủ (đối với nhóm, lớp mẫu giáo có thể sử dụng chung với khu sinh hoạt chung); diện tích trung bình 1,2m2/trẻ, tổng diện tích không nhỏ hơn 18m2 với nhóm trẻ, 30m2 với lớp mẫu giáo? Có những đồ dùng gì phục vụ cho việc tổ chức cho trẻ ngủ?
+ Phòng giáo dục thể chất, nghệ thuật: liên hệ với phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em bằng hành lang giao thông. Đối với trường có quy mô đến 14 nhóm, lớp, bảo đảm tối thiểu có 01 phòng sử dụng chung cho giáo dục thể chất và nghệ thuật (phòng đa năng); đối với trường có quy mô lớn hơn 14 nhóm, lớp có tối thiểu 01 phòng giáo dục nghệ thuật và 01 phòng giáo dục thể chất. Điểm trường có quy mô từ 05 nhóm, lớp trở lên, bố trí tối thiểu 01 phòng đa năng; Phòng giáo dục thể chất, nghệ thuật có những thiết bị, đồ dùng gì phục vụ cho hoạt động của trẻ?)
	

	
	c) Có hệ thống đèn, hệ thống quạt (ở nơi có điện); có tủ đựng hồ sơ, thiết bị dạy học.
	- Mô tả hệ thống đèn trong các khối phòng học và khối phòng phục vụ học tập (phòng giáo dục thể chất, phòng giáo dục nghệ thuật, phòng đa chức năng): Số lượng đèn? Loại đèn? vị trí lắp đặt, có đủ chiếu sáng theo Thiết kế chiếu sáng nhân tạo quy định trong tiêu chuẩn TCXD 16:1986? Đèn sử dụng cho các phòng là đèn màu gì? Có tránh ánh sáng chói, loá?  Đèn chiếu sáng có nguồn ánh sáng tương đương với ánh sáng ban ngày?
Có thể mô tả thêm ánh sáng tự nhiên của các phòng.
- Mô tả hệ thống quạt làm mát (quạt treo tường, quạt trần) và quạt thông gió trong các khối phòng học và khối phòng phục vụ học tập: Số lượng? Loại quạt? Vị trí lắp đặt? Có đảm bảo không? Được bảo dưỡng, vệ sinh thường xuyên như thế nào?
Có thể mô tả việc tận dụng thông gió tự nhiên, hệ thống điều hòa (nếu có).
- Hệ thống điện trong khối phòng học và khối phòng phục vụ học tập có đảm bảo yêu cầu: Dây dẫn, thiết bị phải được đi ngầm? Các ổ cắm điện, ăng-ten tivi, cầu chì, công tắc... các phòng trẻ sinh hoạt có đặt ở độ cao không nhỏ hơn 1,50 m tính từ mặt sàn và phải có hộp hay lưới bảo vệ? Ngoài công tắc, cầu chì, trong bảng điện từng phòng có thêm 1 hoặc 2 ổ cắm điện để sử dụng khi cần thiết?
-  Có tủ đựng hồ sơ, thiết bị dạy học (Số lượng, vị trí, kích thước, chất liệu, được đầu tư từ năm nào, chất lượng còn tốt không?)
	

	Mức 2
	a) Phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ, phòng giáo dục thể chất, phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng đảm bảo đạt chuẩn theo quy định.
	Mô tả cụ thể từng loại phòng về độ kiên cố, tổng diện tích, diện tích bình quân/trẻ, các yêu cầu kỹ thuật, các đồ dùng, thiết bị?
Xem xét thực tế với yêu cầu theo Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT; Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3907:2011 và yêu cầu về hoạt động của từng phòng:
- Khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có được đặt ở vị trí ưu tiên: trực tiếp đón gió mát về mùa hè, tránh gió lùa và hạn chế gió lạnh về mùa đông; Có biện pháp tránh mưa hắt, tránh bức xạ mặt trời trực tiếp hướng Tây?
- Phòng sinh hoạt chung: Được xây dựng kiên cố, diện tích trung bình 1,5m2/trẻ, tổng diện tích không nhỏ hơn 24m2 với nhóm trẻ, 36m2 với lớp mẫu giáo;
Phòng ngủ: diện tích trung bình 1,2m2/trẻ, tổng diện tích không nhỏ hơn tổng diện tích không nhỏ hơn 18m2 với nhóm trẻ, 30m2 với lớp mẫu giáo. Chiều cao thông thủy từ 3,3m.
- Phòng giáo dục thể chất, phòng giáo dục nghệ thuật: đối với trường có quy mô đến 14 nhóm, lớp, có tối thiểu 01 phòng giáo dục nghệ thuật và 01 phòng giáo dục thể chất; đối với trường có quy mô lớn hơn 14 nhóm, lớp có tối thiểu 01 phòng giáo dục nghệ thuật, 01 phòng giáo dục thể chất và 01 phòng đa năng;
+ Phòng giáo dục thể chất: Được xây dựng kiên cố diện tích trung bình 2m2/trẻ, tổng diện tích không nhỏ hơn 60m2; chiều cao thông thủy từ 3,6-3,9m
+ Phòng giáo dục nghệ thuật: Được xây dựng kiên cố, diện tích trung bình 2m2/trẻ, tổng diện tích không nhỏ hơn 60m2; chiều cao thông thủy từ 3,6-3,9m.
+ Phòng đa năng: Được xây dựng kiên cố, diện tích trung bình 2m2/trẻ, tổng diện tích không nhỏ hơn 60m2, chiều cao thông thủy từ 3,6-3,9m.
Căn cứ vào Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 18/11/2020 của UBND TP Hải Phòng để xem xét có đầy đủ thiết bị, đồ dùng trong các phòng không?
Căn cứ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3907:2011 để xem xét các phòng có đáp ứng các yêu cầu:
- Các chi tiết kiến trúc, mép tường, cạnh cột... không được làm cạnh vuông, góc sắc nhọn. Trong khoảng độ cao nhỏ hơn 1,20 m tính từ mặt sàn (trong khoảng tầm với của trẻ) không được lắp kính có cạnh sắc hoặc dễ vỡ.
- Các cửa đi, cửa sổ của các phòng sinh hoạt chung, phòng của nhóm trẻ/lớp mẫu giáo phải có móc gió giữ các cánh cửa gấp vào tường. Cửa sổ phải có cửa chớp, cửa kính để che ánh sáng và cản mưa, gió lạnh thổi vào. Chấn song cửa phải chắc chắn và an toàn.
- Những nơi trẻ thường xuyên qua lại cần thiết kế cửa phù hợp và đảm bảo an toàn với các yêu cầu hoạt động của trẻ. Hai mặt cửa phải nhẵn phẳng, không có góc cạnh. Không được làm ngưỡng cửa và cửa lò xo tại các cửa ra vào.
- Mặt tường ngoài nhà ở độ cao 1,30 m trở xuống nơi trẻ hay tiếp xúc không được nhám, gồ ghề. Mặt tường trong nhà dùng vật liệu nhẵn phẳng, dễ làm sạch. Trần và sàn nhà phải được làm nhẵn, ít gờ chỉ, giật cấp. Ở độ cao cách mặt sàn từ 0,5 m đến 0,6 m nên lắp thêm tay nắm chuyên dụng cho trẻ.
- Trong khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo cần ốp chân tường bằng vật liệu dễ cọ rửa, không thấm nước.
- Phần mái phải đảm bảo yêu cầu chống nóng, chống ồn, chống thấm, chống ăn mòn, chống mưa hắt và chịu được gió bão.
	- Sơ đồ tổng thể và từng khu của nhà trường;
- Hồ sơ thiết kế xây dựng của nhà trường;
- Hồ sơ quản lý tài sản;
- Biên bản kiểm tra tài sản, cơ sở vật chất có nội dung liên quan;
- Ảnh tư liệu (nếu có).


	
	b) Hệ thống tủ, kệ, giá đựng đồ chơi, đồ dùng, tài liệu đảm bảo đủ theo quy định, được sắp xếp hợp lý, an toàn, thuận tiện khi sử dụng.
	- Mô tả hệ thống tủ, kệ, giá đựng đồ dùng đồ chơi, tài liệu của các phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ, phòng giáo dục thể chất, giáo dục nghệ thuật, đa năng về:
+ Chủng loại, số lượng, chất liệu, kích thước, màu sắc, kiểu dáng, năm đầu tư, chất lượng còn tốt không?
+ Có an toàn (tủ, kệ, giá cao được chốt chặt vào tường không có nguy cơ đổ, không sắc nhọn, không làm bằng chất liệu độc hại,...)
+ Sắp xếp có đủ, có khoa học, hợp lý, thuận tiện không? (Ví dụ: Tủ đựng đồ dùng chung được thiết kế phù hợp với khu vực kho, chia ngăn phù hợp với kích thước, số lượng của các đồ dùng của trẻ như gối, chăn, chiếu, đệm, có cánh mở hoặc kéo an toàn, vừa tầm với của trẻ...)
	

	Mức 3
	Có phòng riêng để tổ chức cho trẻ làm quen với ngoại ngữ, tin học và âm nhạc.
(Bổ sung thêm nội dung quy định tại Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT )
	Mô tả cụ thể từng phòng về diện tích, đồ dùng, thiết bị?
( Căn cứ vào quy định tại Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT; Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 18/11/2020 của UBND TP Hải Phòng:
 - Tất cả các hạng mục công trình được xây dựng kiên cố và cấp công trình xây dựng từ cấp IV trở lên .
- Phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em được bổ sung các phân khu chức năng:
+ Có hiên chơi phía trước và sau, diện tích trung bình 0,5m2/trẻ, chiều rộng thông thủy không nhỏ hơn 2,1m2.
+ Kho nhóm, lớp để chứa đồ dùng, đồ chơi phục vụ sinh hoạt và học tập, diện tích từ 6m2/kho.
+ Phòng giáo viên bố trí liền kề với khu sinh hoạt chung và ngủ của trẻ em, diện tích12m2/phòng.
- Phòng giáo dục thể chất, phòng giáo dục nghệ thuật: Đối với trường có quy mô đến 14 nhóm, lớp, có tối thiểu 01 phòng giáo dục nghệ thuật, 01 phòng giáo dục thể chất và 01 phòng đa năng; đối với trường có quy mô lớn hơn 14 nhóm, lớp có tối thiểu 02 phòng giáo dục nghệ thuật, 02 phòng giáo dục thể chất và bảo đảm bố trí riêng cho từng nhóm độ tuổi;
- Phòng tin học, ngoại ngữ: có tối thiểu 01 phòng với thiết bị công nghệ thông tin phù hợp, phục vụ các hoạt động vui chơi, khám phá và làm quen với công nghệ thông tin, ngoại ngữ của trẻ em, diện tích từ 40m2/phòng. Các thiết bị trong phòng gồm: Máy tính bảng, màn hình tương tác, lao, tai nghe, bàn, ghế của trẻ và giáo viên, máy chiếu, màn chiếu, tủ/giá đựng đồ dùng
- Thư viện: Có tủ/giá; sách, tài liệu, bàn ghế cho trẻ...
	







Tiêu chí 3.3: Khối phòng hành chính - quản trị: Có thể mô tả theo từng mức của chỉ báo, tuy nhiên nên mô tả lần lượt theo từng nội dung
	Mức
	Chỉ báo
	Gợi ý mô tả hiện trạng
 (Những nội dung cần làm rõ theo quy định)
	Minh chứng

	Tiêu chí 3. 3: Khối phòng hành chính - quản trị

	Mức 1
	a) Có các loại phòng theo quy định.
	Nhà trường có đủ các loại phòng theo quy định không? Mô tả từng phòng về trang thiết bị, máy móc có trong phòng?
(Căn cứ Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT và Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý và sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập; Bảng Tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cho trường mầm non ban hành theo Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 18/11/2020 của UBND TP Hải Phòng để xem xét:
-  Phòng Hiệu trưởng: có phòng làm việc và đầy đủ máy móc, thiết bị văn phòng theo quy định hiện hành (Bàn ghế, tủ đựng tài liệu, máy vi tính, điện thoại cố định)
- Phòng Phó Hiệu trưởng: đầy đủ máy móc, thiết bị văn phòng theo quy định hiện hành (Bàn ghế, tủ đựng tài liệu, máy vi tính, điện thoại cố định)
- Văn phòng trường: bảo đảm có 01 phòng; có đầy đủ máy móc, thiết bị văn phòng theo quy định hiện hành (Bàn ghế, tủ đựng tài liệu, máy vi tính, máy in, điện thoại cố định) 
d) Phòng dành cho nhân viên: bảo đảm có 01 phòng; có tủ để đồ dùng cá nhân;
đ) Phòng bảo vệ: bảo đảm có 01 phòng; đặt ở gần lối ra vào của trường, có vị trí quan sát thuận lợi;
e) Khu vệ sinh giáo viên, cán bộ, nhân viên: bố trí theo các khối phòng chức năng, phòng vệ sinh nam, nữ riêng biệt. Trường hợp khu vệ sinh riêng biệt cần đặt ở vị trí thuận tiện cho sử dụng, không làm ảnh hưởng môi trường;
g) Khu để xe của giáo viên, cán bộ, nhân viên: có mái che và đủ chỗ cho giáo viên, cán bộ, nhân viên của trường.)
	- Hồ sơ quản lý tài sản;


- Hồ sơ thiết kế xây dựng của nhà trường;
- Sơ đồ tổng thể và từng khu của nhà trường;
- Biên bản kiểm tra tài sản có nội dung liên quan;
- Ảnh tư liệu (nếu có).


	
	b) Có trang thiết bị tối thiểu tại các phòng.
	
	

	
	c) Khu để xe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên được bố trí hợp lý, đảm bảo an toàn, trật tự.
	
	

	Mức 2
	a) Đảm bảo diện tích theo quy định.
	Mô tả diện tích của từng phòng?
(Căn cứ vào Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3907:2011 về yêu cầu thiết kế trường mầm non để đánh giá có đảm bảo diện tích theo quy định:
- Phòng làm việc của hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng được đặt ở vị trí thuận tiện cho yêu cầu quản lý của nhà trường. Diện tích làm việc (chưa kể diện tích tiếp khách) của Hiệu trưởng từ 12,0 m2 đến 15,0 m2, Phó Hiệu trưởng từ 10 m2 đến 12 m2.
- Văn phòng trường có diện tích không nhỏ hơn 30 m2.
- Đối với trường đạt chuẩn quốc gia cần có thêm hội trường để phục vụ các hoạt động chung của nhà trường, diện tích tối thiểu 72 m2.
- Phòng hành chính quản trị có diện tích không nhỏ  hơn 15  m2.
- Phòng Y tế cần có vị trí thuận tiện cho công tác sơ cứu, cấp cứu và có diện tích không nhỏ hơn 10 m2.
- Phòng thường trực, bảo vệ đặt ở gần lối ra vào của trường, có vị trí quan sát thuận lợi có diện tích không nhỏ hơn 6 m2/phòng. Phòng thường trực bảo vệ có yêu cầu trực đêm được tính với tiêu chuẩn diện tích 9 m2/chỗ trực.
- Phòng dành cho nhân viên có tiêu chuẩn diện tích từ 5,0 m2/người đến 6,0 m2/người nhưng phải đảm bảo diện tích phòng không nhỏ hơn 16 m2.
- Khu vệ sinh cho giáo viên, cán bộ, nhân viên bố trí nam nữ riêng biệt, có buồng tắm riêng với diện tích không nhỏ hơn 9 m2/khu vệ sinh.
- Khu để xe cho giáo viên, cán bộ, nhân viên cần có mái che và tính đủ chỗ cho 100% cán bộ của trường.
* Ngoài ra, quy định tại Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT: Ngoài phòng có ở mức 1, bổ sung thêm: 
a) Có phòng làm việc riêng cho Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng;
b) Có phòng làm việc riêng cho công tác hành chính quản trị: bảo đảm có 01 phòng; có đầy đủ máy móc, thiết bị văn phòng theo quy định hiện hành.
	

	
	b) Khu để xe cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có mái che đảm bảo an toàn, tiện lợi.
	Mô tả cụ thể khu để xe: Vị trí, có chắc chắn, có cửa khóa an toàn, có mái che, có đủ diện tích, có thuận tiện?
	

	Mức 3
	Có đủ các phòng, đảm bảo theo Tiêu chuẩn quốc gia về yêu cầu thiết kế trường mầm non.
	Bổ sung thêm mô tả:
- Hệ thống điện, hệ thống công nghệ thông tin, liên lạc?
- Các trang thiết bị khác có trong các phòng?
	








	Mức
	Chỉ báo
	Gợi ý mô tả hiện trạng
 (Những nội dung cần làm rõ theo quy định)
	Minh chứng

	Tiêu chí 3. 4: Khối phòng tổ chức ăn

	Mức 1
	a) Bếp ăn được xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố.
	- Bếp ăn được xây dựng kiên cố với ba kết cấu chính (cột, mái, tường) đều được làm bằng vật liệu bền chắc với niên hạn sử dụng … năm, chịu được mọi tác động bất lợi của thời tiết khí hậu, độ an toàn khi có cháy trong giới hạn chịu lửa cho phép. 
+ Phần kết cấu chịu lực chính làm bằng các loại vật liệu: bê tông cốt thép, gạch/đá, sắt/thép/gỗ bền chắc;
+  Mái làm bằng các loại vật liệu: bê tông cốt thép, tôn, ngói (xi măng, đất nung);
+ Tường bao che làm bằng các loại vật liệu: bê tông cốt thép, gạch/đá, gỗ/kim loại.
- Bếp ăn được xây mới hay cải tạo. Đã đưa vào sử dụng được …. năm. Đánh giá chất lượng công trình trong quá trình khai thác sử dụng: có ngấm dột, bong tróc, sụt lún, các đường ống có tình trạng dềnh/tắc,..Có biện pháp phòng chống mối mọt cho công trình?
- Khuôn viên bếp bao gồm các khu vực nào? (Khu vực bếp 1 chiều, các công trình phụ trợ khác như: nhà kho, nhà chứa ga/chất đốt; phòng thay đồ nhân viên, phòng nghỉ nhân viên...);
- Có hệ thống cửa sổ đảm bảo thông thoáng, tận dụng thông gió tự nhiên? Có bố trí hệ thống thông gió nhân tạo như quạt trần, quạt thông gió?
	- Hồ sơ quản lý tài sản;
- Hồ sơ thiết kế xây dựng của nhà trường;
- Sơ đồ tổng thể và từng khu của nhà trường;
- Biên bản kiểm tra của cơ quan y tế có nội dung liên quan;
- Giấy chứng nhận cơ sở đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm;
- Hồ sơ quản lý bán trú có nội dung liên quan;
- Sổ lưu mẫu thức ăn;
- Ảnh tư liệu (nếu có).


	
	b) Kho thực phẩm được phân chia thành khu vực để các loại thực phẩm riêng biệt, đảm bảo các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.
	- Có đảm bảo diện tích kho lương thực từ 12 m2,  diện tích kho thực phẩm từ 10 m2?
- Có được phân chia thành các khu vực để các loại thực phẩm riêng biệt không? Các khu vực có được dán nhãn để dễ quản lý?
- Có hệ thống tủ/giá/kệ để các loại thực phẩm đảm bảo ngăn nắp, gọn gàng, vệ sinh, tiện dụng? 
- Có lối nhập, xuất hàng thuận tiện? có cửa khóa đảm bảo an toàn?
- Có thông thoáng và có biện pháp tránh côn trùng, mối mọt, mốc ẩm?
- Cách quản lý kho (Người quản lý, sổ sách...)? Lịch vệ sinh kho?
	

	
	c) Có tủ lạnh lưu mẫu thức ăn.
	- Có tủ lạnh với dung tích bao nhiêu để lưu mẫu thực phẩm của trẻ em ăn bán trú? Hệ thống bình lưu mẫu thức ăn và tem niêm phong có đảm bảo quy định?
- Có hệ thống tủ cấp đông với dung tích bao nhiêu để bảo quản thực phẩm chế biến bữa chiều, làm sữa chua?
	

	Mức 2
	Bếp ăn đảm bảo theo quy định tại Điều lệ trường mầm non.
	Căn cứ Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT Điều lệ trường mầm non; Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT để mô tả, xem xét bếp ăn đảm bảo theo quy định:
1. Tổng diện tích bếp? có đảm bảo từ 0,3 m2 cho một trẻ?
2. Có đủ các khu: giao nhận thực phẩm, sơ chế, chế biến thực phẩm sống - chín, nấu ăn, chia thức ăn được thiết kế và tổ chức theo dây chuyền hoạt động một chiều, đảm bảo giao thông nội bộ an toàn và hợp lý. Khu chia thức ăn có cửa mở trực tiếp với hành lang chung để thuận tiện chuyển thức ăn đến các lớp.
3. Nhà bếp có các thiết bị:
- Có đầy đủ đồ dùng phục vụ trẻ em ăn bán trú tại trường, đảm bảo tính an toàn, vệ sinh, thẩm mỹ (chất liệu inox dễ vệ sinh tiệt trùng và không thôi nhiễm độc hại, dùng riêng biệt, không gờ rãnh bám cáu bẩn, không sắc nhọn và hạn chế gẫy vỡ khi va đập,…)
- Có dụng cụ chế biến đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm (2 bộ dụng cụ chế biến sống – chín riêng), hệ thống bàn, ghế inox.
- Mức độ cơ giới hóa của bếp ntn? đã trang bị những dụng cụ thiết bị hiện đại gì để tăng năng suất chất lượng và hạn chế sức lao động? (liệt kê các thiết bị hiện đại trong bếp như: tủ sấy bát, tủ nấu cơm, tủ đun nước, máy xay, máy thái rau, máy vắt nước cam, máy hút mùi,..; có cầu thang máy/ thang tời để vận chuyển thực phẩm và thức ăn?, có xe đẩy thức ăn đến các lớp?)
- Đảm bảo yêu cầu phòng chống cháy nổ, điều kiện sơ cấp cứu tại chỗ?
- Hệ thống biểu bảng bếp ntn? (liệt kê các loại bảng hiện có? đánh giá chất lượng hệ thống biểu bảng: tính khoa học, cập nhật đủ thông tin, thuận tiện sử dụng, thẩm mỹ?) Bếp ăn có giấy chứng nhận bếp ăn tập thể đủ điều kiện VSATTP của cơ quan y tế? Kết quả kiểm tra nội bộ của nhà trường? 
	

	Mức 3
	Bếp ăn đảm bảo theo Tiêu chuẩn quốc gia về yêu cầu thiết kế trường mầm non.
	[bookmark: dieu_1_name]Căn cứ vào Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3907:2011 về yêu cầu thiết kế trường mầm non; Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT; Thông tư 13/2010/TT-BGDĐT, Bảng Tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cho trường mầm non ban hành theo Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 18/11/2020 của UBND TP Hải Phòng để xem xét, làm rõ:
- Bếp ăn có độc lập, tách biệt với khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo và sân chơi. Không gây tiếng ồn, mùi ảnh hưởng đến sinh hoạt của trẻ?
- Bếp ăn không gần nguồn chất thải độc hại của khu dân cư. Đảm bảo có nguồn cấp điện, cấp nước ổn định từ mạng lưới cung cấp chung?
-  Khu sơ chế và chế biến thực phẩm đủ ánh sáng, thông thoáng, ngăn cách với khu nấu ăn và khu chia thức ăn
- Tường, trần nhà, sàn nhà nhẵn không trơn trượt, bằng phẳng, thuận tiện cho việc làm vệ sinh và khử trùng hàng ngày?
- Có lưới chắn côn trùng, có lắp camera giám sát hoạt động?
- Có hệ thống thông gió, hút mùi , chống nóng, giảm tiếng ồn?
- Có phương án, dụng cụ, phương tiện để xử lý  khi  có  sự cố cháy, nổ  xảy ra?
- Liệt kê  các máy móc, thiết bị hiện đại của bếp ăn tăng cường cơ giới hóa bếp ăn để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ như: hệ thống bếp gas/bếp điện, tủ sấy bát, tủ nấu cơm, tủ đun nước, máy xay, máy thái rau, máy vắt nước cam; máy rửa bát, máy lọc nước, có cầu thang máy/ thang tời để vận chuyển thực phẩm và thức ăn? có xe đẩy thức ăn đến các lớp...
	







	Mức
	Chỉ báo
	Gợi ý mô tả hiện trạng
 (Những nội dung cần làm rõ theo quy định)
	Minh chứng

	Tiêu chí 3. 5: Thiết bị, đồ dùng, đồ chơi

	Mức 1
	a) Có các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi đáp ứng yêu cầu tối thiểu phục vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.
	- Tính thời điểm tự đánh giá: 
Lớp nhà trẻ: Có bao nhiêu danh mục/số danh mục quy định (đạt  ....%)
Lớp 3T: Có bao nhiêu danh mục/số danh mục quy định (đạt  ....%)
Lớp 4 T: Có bao nhiêu danh mục/số danh mục quy định (đạt  ....%)
Lớp 5 T: Có bao nhiêu danh mục/số danh mục quy định (đạt  ....%)
- Xem xét thực tế nhà trường có trang bị đầy đủ các trang thiết bị, đồ chơi, đồ dùng cá nhân, đáp ứng yêu cầu tối thiểu phục vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ theo quy định về danh mục, số lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật đối với từng độ tuổi trẻ em theo quy định văn bản hợp nhất số 01/VBHN- BGDĐT ngày 23/3/2015 ban hành Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho Giáo dục mầm non  cho 100% các nhóm lớp
	- Hồ sơ quản lý tài sản;
- Thống kê danh mục thiết bị, đồ dùng, đồ chơi của nhà trường;
- Biên bản kiểm tra của các cấp có thẩm quyền có nội dung liên quan;
- Biên bản kiểm kê tài sản;
- Bảng thống kê các thiết bị được sửa chữa hằng năm;
- Hoá đơn sửa chữa các thiết bị;


	
	b) Các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tự làm hoặc ngoài danh mục quy định phải đảm bảo tính giáo dục, an toàn, phù hợp với trẻ.
	Xem xét thực tế nhà trường có thực hiện: 
- Đầu tư thêm những thiết bị, đồ dùng, đồ chơi gì ngoài danh mục?
- Có phát động phòng trào tự làm ĐDĐC từ các nguyên vật liệu thiên nhiên, nguyên vật liệu phế thải phục vụ cho hoạt động học và vui chơi của trẻ?
- Việc cung cấp đa dạng các nguyên học liệu, học phẩm cho trẻ sử dụng trong các hoạt động vui chơi, học tập như thế nào?
- Đánh giá chất lượng và hiệu quả sử dụng của các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tự làm hoặc mua sắm ngoài danh mục (có đảm bảo tính giáo dục, phù hợp, an toàn cho trẻ? đã đa dạng về mẫu mã?, phong phú về chủng loại?, màu sắc bắt mắt?, niên hạn sử dụng ngắn hay dài? độ bền? )
Căn cứ vào Thông tư số 47/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 Quy định việc lựa chọn đồ dùng, đồ chơi, học liệu được sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non để xem xét tính an toàn, tính giáo dục, phù hợp với trẻ:
+  Điều 4, Chương II:  1. Đồ chơi bảo đảm an toàn theo các quy định hiện hành của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ về an toàn đồ chơi trẻ em.
2. Đồ chơi bảo đảm các quy định hiện hành về tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Đồ chơi ghi rõ các thông tin về bản quyền (tem, nhãn mác, nơi nhập khẩu, nơi sản xuất, hạn sử dụng, cách lắp đặt, bảo quản); có giấy chứng nhận hợp quy còn thời hạn hiệu lực; gắn dấu hợp quy theo quy định.
4. Đối với đồ chơi tự làm: các nguyên liệu, vật liệu bảo đảm vệ sinh, an toàn, không gây độc hại cho người sử dụng; hạn chế sử dụng đồ chơi làm từ nhựa tái chế và sản phẩm nhựa dùng một lần)
+ Điều 6, chương II : 1. Phù hợp với nội dung Chương trình giáo dục mầm non và các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non; giúp trẻ em phát triển các lĩnh vực thể chất, ngôn ngữ, trí tuệ, thẩm mỹ, tình cảm và kỹ năng xã hội.
2. Đáp ứng yêu cầu phát triển Chương trình giáo dục mầm non, phù hợp với xu thế hội nhập và yêu cầu đổi mới phương pháp.
3. Đồ chơi không chứa đựng nội dung bạo lực, thông tin xuyên tạc, kì thị về chính trị, tôn giáo, sắc tộc, giới tính.
4. Đồ chơi được thiết kế có tính năng kích thích phát triển thể chất, tư duy, sáng tạo; phù hợp với nhu cầu và phát triển của từng độ tuổi.
5. Hỗ trợ trẻ em có nhu cầu đặc biệt bao gồm các nhu cầu về thể chất, giác quan và học tập
	

	
	c) Hằng năm các thiết bị được kiểm kê, sửa chữa.
	Để đảm bảo an toàn và thuận tiện và phát huy hiệu quả sử dụng, nhà trường có xây dựng kế hoạch bảo quản, sửa chữa, thay thế, bổ sung, nâng cấp thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu? có thành lập Ban kiểm kê tài sản thiết bị ĐDĐC, xây dựng kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa, nâng cấp thiết bị, ĐDĐC định kỳ bao nhiêu lần/năm học, cụ thể vào thời gian nào? kinh phí? Nguồn?
	

	Mức 2
	a) Hệ thống máy tính được kết nối Internet phục vụ công tác quản lý, hoạt động dạy học.
	- Hệ thống máy tính được kết nối internet của nhà cung cấp nào? Gói dịch vụ tốc độ thế nào?  Có trang bị hệ thống Wifi các khu, lớp học?
- Khai thác internet trong công tác quản lý (quản lý của nhà trường, quản lý của các nhóm lớp, phối hợp với phụ huynh) như thế nào? Có kết nối với hệ thống máy tính, tivi tại các lớp học thuận tiên cho công tác truy xuất, quản lý và sử dụng tài nguyên giáo dục chung của nhà trường? Có lắp đặt hệ thống camera giám sát, số lượng mắt camera? Nhà trường có trang Web riêng? Có sử dụng hệ thống trực tuyến?
- Khai thác internet trong hoạt động dạy học như thế nào? (Giáo viên khai thác những gì? Cho những hoạt động gì?)
	- Hợp đồng kết nối mạng LAN;
- Hoá đơn thanh toán tiền Internet hằng tháng của nhà trường;
- Đánh giá phản hồi của cán bộ, giáo viên, nhân viên về đường truyền Internet;
- Hồ sơ quản lý tài sản;
- Sổ theo dõi mua sắm thiết bị của nhà trường;
- Biên bản kiểm kê tài sản;
- Sổ theo dõi tài sản, thiết bị đồ chơi của nhóm trẻ em, lớp mẫu giáo;
- Thống kê danh mục thiết bị dạy học do giáo viên tự làm.


	
	b) Có đủ thiết bị dạy học theo quy định.
	Căn cứ vào Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 18/11/2020 của UBND TP Hải Phòng để xem xét trên thực tế nhà trường có những gì? có đáp ứng quy định không?
 Ngoài ra xem xét thêm:
- Hồ sơ sổ sách phục vụ công tác chuyên môn theo quy định và sử dụng có hiệu quả trong nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.
- Việc trang bị hệ thống sách, tài liệu tham khảo (đã thành lập được thư viện/tủ sách nhà trường?)
- Trang bị hệ thống thiết bị y tế và thuốc phục vụ sơ cấp cứu tại chỗ?
	

	
	c) Hằng năm, được bổ sung các thiết bị dạy học, thiết bị dạy học tự làm.
	- Hàng năm, nhà trường có kế hoạch mua sắm, bổ sung thêm các thiết bị dạy học (trong và ngoài danh mục thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non quy định tại Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 23/3/2015)? Có thành lập hội đồng lựa chọn đồ chơi, học liệu được sử dụng trong cơ sở giáo dục mầm non? Quy trình thực hiện việc bổ sung như thế nào?
- Nhà trường có quan tâm đầu tư các thiết bị, đồ dùng đồ chơi công nghiệp hiện đại để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ (liệt kê: máy chiếu prorecter, máy in màu, máy photocopy, máy giặt, máy điều hòa, máy hút bụi, bình nóng lạnh, tủ giá kệ đồ chơi bằng gỗ tự nhiên, máy ảnh kỹ thuật số, máy quay phim, hệ thống loa phát thanh, đồ chơi công nghiệp, đồ chơi thực hiện các phương pháp tiên tiến, các phần mềm giáo dục...)
- Các giải pháp đã thực hiện để huy động bổ sung được nguồn thiết bị (vận động phụ huynh ra sao? Có huy động nhà tài trợ không?...)
- Các hoạt động gì để bổ sung thiết bị dạy học tự làm (Giáo viên thực hiện tự giác, thường xuyên; phát động phong trào; tổ chức hội thi; tham gia hội thi các cấp...)

	

	Mức 3
	Các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tự làm hoặc ngoài danh mục quy định được khai thác và sử dụng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.
	- Việc khai thác và sử dụng các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi như thế nào? (Sử dụng trong các hoạt động? Các độ tuổi? Tần suất sử dụng? Có xây dựng nội quy, hướng dẫn sử dụng? Có sổ sách quản lý?)
- Các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tự làm hoặc ngoài danh mục đã đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, phương pháp nào? (Ví dụ: Thực hiện nâng cao hoạt động nuôi dưỡng? Hoạt động chăm sóc trẻ? Để đáp ứng thực hiện chuyên đề gì? Thực hiện phương pháp tiên tiến nào?....)
- Những sản phẩm tiêu biểu được đánh giá ghi nhận? (Ví dụ: Được giải cấp trường, cấp quận, cấp thành phố trong Hội thi nào?...)
	- Sổ theo dõi tài sản, thiết bị đồ chơi của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo;
- Sổ dự giờ, biên bản kiểm tra, đánh giá của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng, nhóm trưởng chuyên môn với các thành viên trong tổ chuyên môn về hiệu quả sử dụng thiết bị, đồ dùng, đồ chơi;
- Giấy chứng nhận các sản phẩm tham gia hội thi







	Mức
	Chỉ báo
	Gợi ý mô tả hiện trạng
[bookmark: _GoBack] (Những nội dung cần làm rõ theo quy định)
	Minh chứng

	Tiêu chí 3. 6: Khu vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước

	Mức 1
	a) Phòng vệ sinh cho trẻ, khu vệ sinh cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đảm bảo không ô nhiễm môi trường; phòng vệ sinh đảm bảo sử dụng thuận lợi cho trẻ khuyết tật.
	-  Phòng vệ sinh của trẻ:
+ Được xây dựng khép kín, liền kề, sử dụng riêng cho từng nhóm lớp hay sử dụng chung cho các nhóm, lớp?
+ Có luôn được thông thoáng bằng cách thường xuyên mở cửa sổ, cửa thoáng, bật quạt, thông gió?
+ Có được giữ vệ sinh sạch sẽ như: 
Giáo dục trẻ vệ sinh đúng nơi quy định, xả nước ngay sau khi đi vệ sinh, để giấy vệ sinh đúng nơi quy định?
Giáo viên thực hiện vệ sinh hàng ngày nhà vệ sinh: đánh rửa xà phòng, dội rửa, lau khô...?
Hệ thống hố thoát nước đảm bảo ngăn không có mùi ngược trở lại...?
+ Phòng vệ sinh có gì để đảm bảo trẻ khuyết tật học hòa nhập sử dụng thuận tiện (có thiết bị riêng, có tay vịn...)?
- Khu vệ sinh của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên:
+ Có mấy khu? được xây dựng ở khu vực riêng, ở vị trí nào?
+ Được phân công người trực vệ sinh?
+ Thường xuyên được thông thoáng, vệ sinh sạch sẽ...?
	- Hồ sơ thiết kế xây dựng của nhà trường;
- Hồ sơ quản lý tài sản;
- Biên bản kiểm tra của các cơ quan liên quan;
- Sơ đồ hệ thống thoát nước của nhà trường;
- Hợp đồng cung cấp nước sạch;
- Hoá đơn thu tiền nước hằng tháng của nhà trường;
- Ý kiến đánh giá của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường về hệ thống thoát nước và việc đáp ứng nhu cầu nước uống, nước sinh hoạt;
- Hợp đồng thu gom, xử lý chất thải, rác thải sinh hoạt (với các cơ sở đủ điều kiện);
- Biên bản kiểm tra của các cơ quan chức năng có nội dung liên quan.


	
	b) Có hệ thống thoát nước đảm bảo vệ sinh môi trường; hệ thống nước sạch đảm bảo nước uống và nước sinh hoạt cho giáo viên, nhân viên và trẻ.
	- Hệ thống thoát nước
+ Thiết kế hệ thống thoát nước,cống thu gom kết hợp rãnh có nắp đậy đảm bảo quy định?
+ Có hệ thống cống rãnh thoát nước mưa, nước thải sinh hoạt, không để nước ứ đọng xung quanh trường lớp. Toàn bộ hệ thống thoát nước thải đặt ngầm và được nối với hệ thống thoát nước chung của khu vực?
- Hệ thống cung cấp nước sạch
+ Nguồn nước hiện sử dụng do đơn vị nào cung cấp? chất lượng nước có được cơ quan y tế kiểm định?có đủ nước sử dụng không? 
+ Nước uống của trẻ được sử dụng như thế nào? (Quá trình đun nấu, dự trữ, bình nước ở các nhóm lớp bằng chất liệu gì? Chứa được bao nhiêu l? Có đủ nước uống không? Có nước ấm cho mùa đông không?.....
+ Mạng lưới phân phối của đường ống cấp nước bên trong có được đặt ngầm trong tường hoặc trong hộp kỹ thuật. Các van đặt trong rãnh ngầm hoặc hộp kỹ thuật phải có cửa kiểm tra để thuận tiện cho việc quản lý và sửa chữa?
	

	
	c) Thu gom rác và xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường.
	- Việc thu gom rác thải ở các bộ phận đảm bảo việc xử lí các chất thải đúng quy định (phương tiện phân loại, thu gom và vận chuyển rác, thực phẩm, thức ăn thừa? hệ thống thùng rác có nắp đậy và thuận tiện vệ sinh? Ký hợp đồng với công ty môi trường để thu gom rác thải hàng ngày…)
- Xây dựng và thực hiện lịch vệ sinh trường lớp, khơi thông cống rãnh?
- Việc bố trí đủ phương tiện, dụng cụ: Mỗi phòng học, phòng làm việc bố trí đủ các thùng rác có nắp đậy để phân loại, chứa đựng rác tạm thời. Khu vực sân vườn bố trí nhiều thùng chứa rác để phụ huynh và trẻ thuận tiện sử dụng, rèn thói quen giữ gìn vệ sinh chung. 
- Việc thu gom hàng ngày, xử lý rác đúng quy trình, không để rác tồn đọng Vị trí thu gom, xử lý, vận chuyển rác chung của toàn trường bố trí cách biệt với các khu vực khác và có lối ra vào riêng, cách khối nhà học không dưới 25 m và nằm ở cuối hướng gió.
	

	Mức 2
	a) Phòng vệ sinh cho trẻ, khu vệ sinh cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thuận tiện, được xây dựng phù hợp với cảnh quan và theo quy định.
	- Phòng vệ sinh cho trẻ:
+ Khu vệ sinh được xây dựng khép kín với phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em, tổng diện tích không nhỏ hơn 12m2, diện tích trung bình 0,40m2/trẻ;
+ Có vách ngăn cao 1,20 m giữa chỗ đi tiểu và bồn cầu, bố trí từ 02 đến 03 tiểu treo dùng cho trẻ em trai (hoặc máng tiểu có chiều dài tối thiểu 2,0m) và từ 02 đến 03 xí bệt dùng cho trẻ em gái;
+ Khu vực rửa tay của trẻ em được bố trí riêng với tiêu chuẩn 08 trẻ em/chậu rửa, các thiết bị vệ sinh được lắp đặt phù hợp với độ tuổi; đối với trẻ em mẫu giáo cần bố trí nhà vệ sinh riêng cho trẻ em trai, trẻ em gái; 
+ Trường hợp khu vệ sinh được xây dựng riêng biệt phải liên hệ với phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em bằng hành lang giao thông, thuận tiện cho sử dụng và dễ quan sát;
+ Lựa chọn loại thiết bị vệ sinh và chiều cao lắp đặt các thiết bị vệ sinh cần phù hợp với chiều cao từng lứa tuổi:
  Với nhóm trẻ: chiều cao quy định từ mặt sàn đến mép trên của thiết bị: Chậu rửa tay 0,45m, Bệ xí 0,25- 0,30m, Tiểu treo 0,30m
  Với lớp mẫu giáo: chiều cao quy định từ mặt sàn đến mép trên của thiết bị: Chậu rửa tay 0,40m, Bệ xí 0,20- 0,25m.
+ Sàn phòng vệ sinh phải đảm bảo:
Có độ dốc từ 1 % đến 2 % về phía hố thu hoặc lỗ thoát nước ở chân tường, sát mặt sàn;
Lát bằng vật liệu không trơn trượt, không thấm nước, dễ cọ rửa.
+ Đánh lõm nền nhà vệ sinh 1m2 phía lỗ thoát nước để thuận tiện cho việc giặt rửa đồ dùngcho trẻ hàng ngày (nước không bị trào ngược lên sàn).
+ Có nước nóng sử dụng thường xuyên trong mùa đông thông qua hệ thống năng lượng mặt trời hoặc bình nước nóng. Hệ thống nước có thể chủ động về nhiệt độ nước (điều chỉnh được nhiệt độ hoặc có hệ thống trung chuyển).
- Khu vệ sinh cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
Bố trí nam, nữ riêng, diện tích không nhỏ hơn 9m2/khu vệ sinh, có buồng tắm riêng

	- Hồ sơ thiết kế xây dựng của nhà trường;
- Hồ sơ quản lý tài sản;
- Sơ đồ tổng thể hoặc từng khu của nhà trường;
- Hợp đồng thu gom và vận chuyển rác;
- Hợp đồng cung cấp nước sạch;
- Hoá đơn thu tiền nước hằng tháng;
- Biên bản kiểm tra của các cấp có nội dung liên quan.


	
	b) Hệ thống cung cấp nước sạch, hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý chất thải đáp ứng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế.
	- Chất lượng nguồn nước sử dụng cho ăn uống của nhà trường có bảo đảm tiêu chuẩn về nước ăn uống theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 01:2009/BYT) ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BYT ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống?
- Nhà trường có đầu tư hệ thống lọc nước phục vụ nước ăn uống của trẻ?
- Việc bố trí chỗ rửa tay chân cho trẻ trước khi vào lớp, nhất là khi trẻ ra chơi ở sân vườn? Việc bố trí các họng nước tiện cho việc tưới cây?
- Việc bố trí bể nước dự trữ chung cho toàn trường ở vị trí thuận tiện, an toàn để phục vụ cho các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo?
- Chất lượng nguồn nước sinh hoạt của nhà trường có theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 02:2009/BYT) ban hành kèm theo Thông tư số 05/2009/TT-BYT ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt?
- Hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý chất thải đáp ứng quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BGDĐT -BYT ngày 15/5/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế Quy định về công tác y tế trường học, cụ thể:
+ Trường học phải có hệ thống cống rãnh thoát nước mưa, nước thải sinh hoạt, không để nước ứ đọng xung quanh trường lớp; có hệ thống thoát nước riêng cho khu vực nhà bếp, khu vệ sinh;
+ Các trường học hợp đồng với các cơ sở đủ điều kiện thu gom, xử lý chất thải, rác thải sinh hoạt;
+ Trường hợp trường học tự thu gom, xử lý thì phải bảo đảm theo quy định tại khoản 4, mục VII, phần II của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 07:2010/BYT) vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư số 46/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân” (sau đây gọi tắt là Thông tư số 46/2010/TT-BYT), cụ thể:
Có thùng đựng và phân loại rác thải. Có hệ thống thu gom và xử lý rác thải của phòng y tế;
Bố trí đủ các phương tiện, dụng cụ có nắp đậy để phân loại, chứa đựng rác tạm thời trong cơ sở giáo dục; các phương tiện, dụng cụ này phải thuận tiện cho việc làm vệ sinh và khử trùng;
Khu tập trung rác thải phải được bố trí cách biệt với các khu vực khác và có lối ra vào riêng. Khoảng cách không dưới 25m với khu nhà chính và nằm ở cuối chiều gió;
Có quy định về việc phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác trong cơ sở giáo dục;
Yêu cầu vệ sinh về thu gom, xử lý rác thải: Phải được thu gom hằng ngày và xử lý bằng cách đốt, chôn lấp hợp vệ sinh hoặc được vận chuyển tới nơi xử lý tập trung. Không để rác thải, nước thải tồn đọng trong khu vực trường gây ô nhiễm môi trường.
	

	Mức 3
	-
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